MA TRẬN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH 
NĂM HỌC 2024

MÔN ĐỊA LÍ

	
CHƯƠNG/PHẦN
	NỘI DUNG
	Số câu hỏi
	SỐ LỆNH HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số lệnh hỏi

	
	
	
	PHẦN I
	PHẦN II
	PHẦN III
	

	
	
	
	TH
	VD
	VDC
	TH
	VD
	VDC
	TH
	VD
	VDC
	

	1. Địa lí tự nhiên Việt Nam
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	2
	
	
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	5

	
	Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2. Địa lí dân cư Việt Nam
	Đô thị hoá
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	3. Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	2
	
	1
	
	2
	1
	1
	
	
	
	5

	
	Vấn đề phát triển công nghiệp
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Vấn đề phát triển dịch vụ
	2
	
	2
	
	2
	1
	1
	
	
	
	6

	4. Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam
	Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
	1
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	4

	
	Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	5. Kĩ năng
	
	6
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	1
	6

	Tổng
	28
	2
	9
	7
	8
	4
	4
	2
	3
	1
	40

	Tỉ lệ %
	
	5,0
	22,5
	17.5
	20,0
	10,0
	10,0
	5,0
	7,5
	2,5
	100,0


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH 

NĂM 2024

MÔN ĐỊA LÍ

	CHƯƠNG/PHẦN
	NỘI DUNG
	Mức độ kiến thức/ kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	SỐ LỆNH HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số lệnh hỏi

	
	
	
	PHẦN I
	PHẦN II
	PHẦN III
	

	
	
	
	TH
	VD
	VDC
	TH
	VD
	VDC
	TH
	VD
	VDC
	

	1. Địa lí tự nhiên Việt Nam 
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	Thông hiểu

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống
	Thông hiểu

– Phân tích được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất và đời sống.

Vận dụng

– Sử dụng được bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để trình bày đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	Thông hiểu

– Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên Việt Nam theo Bắc - Nam, Đông - Tây, độ cao.
– Phân tích được ảnh hưởng của sự phân hoá đa dạng thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Vận dụng 

–Giải thích được sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước ta.

Vận dụng cao

– Trình bày được báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam.
	
	
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	5

	
	Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	Vận dụng 

- Giải thích được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.

– Chứng minh và giải thích được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. 


	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2. Địa lí dân cư Việt Nam
	Đô thị hoá
	Vận dụng 

– Phân tích được ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội.


	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	3. Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Thông hiểu

– Chứng minh được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

– Chứng minh được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ ở nước ta.

– Phân tích được ý nghĩa của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	Thông hiểu

– Trình bày được vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng nông thôn mới.

– Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với phát triển nền nông nghiệp ở nước ta.

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển lâm nghiệp.

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển ngành thuỷ sản.

– Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam: trang trại, vùng chuyên canh, vùng nông nghiệp.

Vận dụng 

– Nêu được xu hướng phát triển trong nông nghiệp nước ta. 

Vận dụng cao

– Trình bày được vấn đề quản lí và bảo vệ tài nguyên rừng.
	
	1
	
	2
	1
	1
	
	
	
	5

	
	Vấn đề phát triển công nghiệp
	Thông hiểu

– Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam: khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm công nghiệp.
Vận dụng 

- Giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ.
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Vấn đề phát triển dịch vụ
	Thông hiểu

– Trình bày được vai trò, các nhân tố ảnh hưởng của các ngành dịch vụ. 

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng của các ngành dịch vụ.

– Phân tích được sự phân hoá lãnh thổ du lịch (các trung tâm, vùng du lịch), du lịch với sự phát triển bền vững.

Vận dụng 

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng của các ngành dịch vụ.

Vận dụng cao

– Phân tích được sự phân hoá lãnh thổ du lịch (các trung tâm, vùng du lịch), du lịch với sự phát triển bền vững.
	
	2
	
	2
	1
	1
	
	
	
	6

	4. Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam
	Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Vận dụng cao

– Nêu được giải pháp chủ yếu để phát triển chăn nuôi gia súc lớn theo hướng hàng hoá của vùng
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
	Vận dụng 

– Phân tích được các thế mạnh phát triển lâm nghiệp của Đồng bằng sông Hồng.


	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ
	Vận dụng cao

– Vận dụng kiến thức để làm rõ được việc phát triển chăn nuôi bò sữa ở vùng đồi trước núi Bắc Trung Bộ có tác động đến kinh tế xã hội
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ
	Vận dụng cao

– – Hiểu được ý nghĩa chủ yếu trong việc phát triển cảng biển nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
	Nhận biết

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

– Trình bày được sự phát triển và phân bố của cây công nghiệp lâu năm, phát triển thuỷ điện, hoạt động lâm nghiệp và bảo vệ rừng, khai thác bôxit, phát triển du lịch.

Thông hiểu

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển kinh tế ở Tây Nguyên về cây công nghiệp lâu năm, thuỷ điện, lâm nghiệp, khoáng sản (bôxit), du lịch.

Vận dụng

– Sử dụng được bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế mạnh và việc khai thác các thế mạnh của vùng. 

Vận dụng cao

– Nêu được ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng an ninh.
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	4

	
	Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ
	Thông hiểu

– Hiểu được đặc điểm chăn nuôi của vùng
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long
	Vận dụng cao

– Vận dụng kiến thức để đưa ra các giải pháp trong việc sử dụng hợp lý tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	5. Kĩ năng
	
	Thực hiện công cụ tính toán.
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	1
	6

	Tổng
	
	2
	9
	7
	8
	4
	4
	2
	3
	1
	40

	Tỉ lệ %
	
	5,0
	22,5
	17.5
	20,0
	10,0
	10,0
	5,0
	7,5
	2,5
	100,0


	
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH

NĂM 2024

MÔN: ĐỊA LÍ

	
	( Đề thi gồm 28 câu, 02 trang )



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nước ta giao thương thuận lợi với các nước trên thế giới do vị trí địa lí

A. tiếp giáp với Biển Đông mở rộng ra Thái Bình Dương.

B. giáp với nhiều nước cả trên đất liền và trên vùng biển.

C. nằm ở gần khu vực có các quốc gia kinh tế năng động.

D. nằm ở ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế.

Câu 2. Khó khăn trong sản xuất nông sản xuất khẩu của nước ta hiện nay không phải do

A. liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ chưa cao.

B. áp dụng công nghệ cao trong sản xuất còn hạn chế.

C. giá cả của thị trường thế giới luôn nhiều biến động.

D. quy mô sản xuất còn nhỏ và tăng trưởng chưa cao.

Câu 3. Đại nhiệt đới gió mùa ở nước ta có nhiều đất feralit chủ yếu do

A. đồi núi đa dạng, đá mẹ axít, khí hậu nhiệt đới ẩm.

B. nhiệt ẩm cao, nhiều đá mẹ axít ở vùng đồi núi rộng.

C. đồi núi thấp rộng, nhiệt độ trung bình thấp, mưa nhiều.

D. Do nhiều đá khác nhau, hai mùa mưa và khô, nhiệt độ cao.

Câu 4. Giải pháp nào sau đây có tác động bền vững đến bảo vệ môi trường?

A. Hoàn thiện các văn bản chính sách pháp luật.

B. Tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế.

C. Giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân.

D. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ.

Câu 5. Ảnh hưởng của đô thị hoá nước ta đến phát triển xã hội là

A. đóng góp vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

B. góp phần vào việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước.

C. giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

D. cơ sở hạ tầng đồng bộ tạo cơ hội thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài.

Câu 6. Đàn gia cầm ở nước ta phát triển mạnh chủ yếu do

A. nhu cầu thị trường tăng mạnh và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

B. ứng dụng công nghệ tiên tiến và tăng cường cơ sở chuồng trại.

C. tăng cường hệ thống chuồng trại và phát triển các dịch vụ thú y.

D. phát triển các dịch vụ thú y và đảm bảo nguồn thức ăn chế biến.

Câu 7. Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử ở nước ta phát triển nhanh không phải nhờ vào

A. lao động trẻ, có trình độ chuyên môn.
B. những chính sách ưu tiên phát triển.

C. thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
D. thị trường rộng lớn ở các thành thị.

Câu 8. Hoạt động nội thương nước ta hiện nay phát triển mạnh chủ yếu là do

 A. chất lượng cuộc sống nâng cao, sản xuất vật chất phát triển.

 B. nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia, thị trường mở rộng.

 C. hàng hoá xuất, nhập khẩu phong phú, nhu cầu tiêu dùng tăng.

 D. hội nhập quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh liên kết với nước ngoài.

Câu 9. Hoạt động du lịch ở nước ta hiện nay phát triển mạnh chủ yếu là do

 A. nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia, thị trường mở rộng.

 B. tăng trưởng kinh tế nhanh, tài nguyên rất đa dạng phong phú.

 C. chất lượng cuộc sống nâng cao, chính sách phát triển hợp lí.

 D. hội nhập quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh liên kết với nước ngoài.

Câu 10. Thế mạnh để Đồng bằng sông Hồng phát triển lâm nghiệp là

A. đồng bằng chiếm phần lớn diện tích với đất phù sa màu mỡ.

B. đồi núi ở phía bắc, rìa phía tây, tây nam có đất feralit chủ yếu.

C. nhiều vũng, vịnh ven biển; vùng biển có nhiều đảo, quần đảo.

D. các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, sinh vật nhiệt đới.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi ở Đông Nam Bộ?
A. Phát triển khá nhanh theo hướng trang trại tập trung quy mô lớn.
B. Các vật nuôi chủ yếu là: gia cầm, lợn, bò (chủ yếu bò thịt), cừu.
C. Áp dụng các quy trình công nghệ chăn nuôi và chế biến hiện đại.
D. Sử dụng các giống vật nuôi mới cho năng suất và chất lượng cao.
Câu 12. Sự phân hoá chế độ nhiệt trong mùa đông ở nước ta là kết quả tác động chủ yếu của

A. độ cao địa hình, vị trí địa lí, Tín phong bán cầu Bắc, Biển Đông và gió mùa Tây Nam.

B. hình dáng lãnh thổ, áp cao cận cực, dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc và vị trí địa lí.

C. hướng núi, thay đổi bức xạ, gió mùa Đông Bắc, độ cao địa hình và Tín phong bán cầu Bắc.

D. hướng các dãy núi, gió Tây, thay đổi bức xạ, hình dáng lãnh thổ và Tín phong bán cầu Bắc.

Câu 13. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ có nền nhiệt cao hơn vùng khí hậu Đông Bắc Bộ chủ yếu do tác động của

A. bức xạ Mặt trời, gió mùa Đông Bắc, gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương tới.

B. vị trí gần chí tuyến, gió thổi từ cao áp cận chí tuyến bán cầu Bắc, frông lạnh.

C. hai lần Mặt trời lên thiên đỉnh, Tín phong bán cầu Bắc, bề mặt nhiều cồn cát.

D. gió phơn Tây Nam, đồi núi thấp là chủ yếu, các đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.

Câu 14. Kinh tế ngoài Nhà nước tập trung phát triển các ngành công nghiệp

A. có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gắn với tài nguyên và an ninh quốc phòng.

B. có tiềm năng và lợi thế trong nước như: dệt, may và giày, dép, thực phẩm.

C. công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, đẩy mạnh xuất khẩu (điện tử, vi tính).

D. vừa có lợi thế trong nước, giá trị gia tăng lớn, gắn với hoạt động xuất khẩu.

Câu 15. Giải pháp chủ yếu để phát triển chăn nuôi gia súc lớn theo hướng hàng hoá ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. sử dụng giống tốt, đảm bảo nguồn thức ăn, xây dựng chuồng trại.

B. phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi tập trung, mở rộng thị trường.

C. tăng liên kết, phát triển trang trại, trồng và chế biến thức ăn tốt.

D. phát triển trang trại, áp dụng kĩ thuật mới, xây dựng thương hiệu.

Câu 16. Việc phát triển chăn nuôi bò sữa ở vùng đồi trước núi Bắc Trung Bộ có tác động rõ rệt đến

A. thay đổi tập quán sản xuất, đa dạng nông sản, đổi mới nông thôn.

B. phân bổ lại sản xuất, phát huy các thế mạnh, tạo ra sản phẩm mới.

C. tăng hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, thay đổi bộ mặt vùng.

D. hiện đại hoá nông nghiệp, tạo các việc làm, thu hút khách du lịch.

Câu 17. Ý nghĩa nào sau đây không phải là chủ yếu trong việc phát triển cảng biển nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Nâng cao năng lực vận chuyển hàng hoá, mở rộng liên kết kinh tế ngoài vùng.

B. Khai thác thế mạnh vùng biển, tạo điều kiện phát triển mạnh kinh tế hàng hoá.

C. Đẩy mạnh hoạt động ngoại thương, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập quốc tế.

D. Góp phần quan trọng vào vận tải hành khách, giải quyết việc làm cho dân cư.

Câu 18. Giải pháp nào sau đây không phải là chủ yếu trong việc sử dụng hợp lý tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long? 

A. Bảo vệ rừng; thau chua, rửa mặn đất bằng nguồn nước ngọt.
B. Duy trì, bảo vệ tài nguyên rừng trong phát triển; cải tạo đất.
C. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, sống chung cùng với lũ.
D. Canh tác hợp lý, phòng chống rửa trôi, xói mòn, bạc màu đất.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho thông tin sau:


Phần đất liền nước ta giới hạn từ vĩ độ 8°34’B đến vĩ độ 23°23’B và từ kinh độ 105°19’Đ đến kinh độ 109°28’Đ. Trên Biển Đông, vùng biển nước ta kéo dài từ khoảng vĩ độ 6°50’B và kinh độ 101°Đ đến khoảng kinh độ 117°20’Đ. Kinh tuyến 105°Đ chạy qua nước ta nên phần lớn lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ số 7.

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 – Cánh Diều, NXB Đại học Sư phạm, 2024, trang 04)


a) Nước ta nằm hoàn toàn ở vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc và trong vòng đai ôn hòa.

b) Nước ta nằm ở vùng hoạt động của gió mùa, gió tây ôn đới và Tín phong bán cầu Bắc.

c) Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ quy định tính chất phi địa đới của tự nhiên nước ta.

d) Nước ta có điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất đất nước về mặt thời gian hành chính, sinh hoạt và các hoạt động khác.
Câu 2. Cho bảng số liệu:

Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2010 – 2022

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
	2010
	2015
	2020
	2022

	Khai thác
	2472,2
	3176,5
	3896,5
	3874,2

	Trong đó
	Khai thác biển
	2273,9
	2988,1
	3700,3
	3670,6

	
	Khai thác nội địa
	198,3
	188,4
	196,2
	203,6

	Nuôi trồng
	2732,3
	3550,7
	4739,2
	5233,8


(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2024)


a) Trong cơ cấu sản lượng thủy sản, nuôi trồng chiếm tỉ trọng ngày càng thấp, khai thác chiếm tỉ trọng ngày càng cao.

b) Tỉ trọng khai thác biển có xu hướng tăng, khai thác nội địa có xu hướng giảm trong cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác.

c) Sản lượng thủy sản khai thác tăng chủ yếu do tăng khai thác nội địa, đầu tư nâng cấp công suất tàu thuyền và hiện đại hóa ngư cụ.

d) Sản lượng thủy sản nuôi trồng ngày càng cao chủ yếu do kiểm soát tốt dịch bệnh và mở rộng nhanh diện tích mặt nước cho nuôi trồng.

Câu 3. Cho thông tin sau:


Dịch vụ là một ngành (khu vực, lĩnh vực) rất đa dạng và phức tạp. Trong nền kinh tế - xã hội hiện đại, nó trở thành hoạt động không thể thiếu được đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất và đời sống xã hội với vai trò ngày càng tăng lên rõ rệt.

(Nguồn: Địa lí kinh tế – xã hội Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2016, trang 231)


a) Dịch vụ là khu vực đóng góp lớn nhất vào tổng sản phẩm trong nước của nước ta hiện nay.

b) Dịch vụ là động lực cho tăng trưởng kinh tế do sản xuất ra phần lớn khối lượng hàng hóa cho xã hội.

c) Dịch vụ có mối quan hệ đối với sự phát triển của các ngành kinh tế, thúc đẩy liên kết ngành.

d) Dịch vụ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Câu 4. Cho thông tin sau:


Tây Nguyên được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tài nguyên có giá trị để khai thác phát triển du lịch như cảnh quan dọc các sông Đắk Bla, Serepok, Krông Ana, Krông Nô, Đồng Nai; có hệ thống các hồ lớn và đẹp như Tuyền Lâm, Đan Kia Suối Vàng (Lâm Đồng), ….các hồ thủy điện như Yaly, Đại Ninh, Tà Đùng...; có nhiều thác nước tự nhiên đẹp, trải dài trên địa bàn các tỉnh. Tây Nguyên là nơi cư trú của 49 dân tộc anh em, nên rất đa dạng về bản sắc văn hóa. Đây cũng là vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, truyền thống đấu tranh giữ nước anh hùng. 

(Nguồn: bvhttdl.gov.vn, 2023)


a) Tiềm năng phát triển du lịch ở Tây Nguyên tập trung vào tài nguyên tự nhiên.

b) Tây Nguyên có loại hình, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc và đặc trưng.

c) Phát triển du lịch ở Tây Nguyên đóng góp tích cực vào khai thác hiệu quả thế mạnh, nâng cao thu nhập, đa dạng hóa kinh tế vùng.

d) Giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch bền vững ở Tây Nguyên là đẩy mạnh khai thác tự nhiên, thu hút đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Theo giờ địa phương, nếu ở kinh tuyến 1050Đ là 12h thì ở kinh tuyến 1040Đ là a giờ b phút. Hỏi giá trị của b là bao nhiêu ?

Câu 2. Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CÁC THÁNG TẠI PLEIKU NĂM 2022
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt
độ (0C)
	27,1
	27,9
	28,0
	28,7
	28,6
	28,7
	27,9
	27,8
	27,4
	27,4
	27,7
	26,6

	Lượng mưa
(mm)
	2,1
	2,9
	80,0
	58,4
	396,1
	62,9
	279,1
	342,3
	598,5
	89,3
	33,8
	16,2


                                                                                         (Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tổng lượng mưa các tháng hạn tại Pleiku năm 2022 (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của mm).

Câu 3. Năm 2005, dân số nước ta là 83 triệu, tỉ lệ tăng dân là 1,3%. Nếu tỉ lệ này không đổi thì dân số nước ta đạt 166 triệu vào năm bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4. Cho bảng số liệu:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨUVÀ TỈ LỆ TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021

[image: image1.png]Nam 2015 2017 2020 2021
Xuét khu (T: USD) 1619 215,0 2825 3365
Til¢ xuit khiu (%) 494 502 518 503

(Ngudn: Nién gicm thong ké Viét Nam 2021, Nha xudt ban Thong ké 20.





Căn cứ bảng số liệu cho biết trong giai đoạn 2015 - 2021, năm nào nước ta có tổng trị giá xuất nhập khẩu cao nhất? 

Câu 5. Cho bảng số liệu: TỔNG SỐ DÂN CỦA NƯỚC TA  GIAI ĐOẠN 1990-2021            



                               (Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1990
	2021

	Tổng số dân
	66,9
	98,5


(Niên giám thống kê Việt Nam năm 2001, năm 2022)

Căn cứ bảng số liệu trên, hãy cho biết dân số năm 2021 tăng thêm bao nhiêu % so với năm 1990? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)

Câu 6. Cho bảng số liệu:

Diện tích rừng của nước ta giai đoạn 1943 – 2021
	
	1943
	2021

	Tổng diện tích có rừng (Triệu ha)
	14,3
	14,7

	Trong đó: tỉ lệ rừng trồng %)

	0,0
	31,3


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính chênh lệch diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng năm 2021 (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn km2).

…………………HẾT……………….
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PHẦN I.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	B

	2
	D
	11
	B

	3
	B
	12
	C

	4
	C
	13
	A

	5
	C
	14
	B

	6
	A
	15
	D

	7
	D
	16
	C

	8
	A
	17
	D

	9
	C
	18
	D


PHẦN II.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.

- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	S
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ

	2
	a
	S
	4
	a
	S

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S


PHẦN III.

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	56
	4
	2021

	2
	21,2
	5
	47

	3
	2059
	6
	55
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